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Nghy thiz 04/62021

Mon: Ngar vin

Thi glan thm bal: 120 phit

b i, khd chju [rwie nhiing may min v thanh cong cia

thinh cdng 140n nhin thdy vé hoc hol nhitng. dic tinh 16t

lai khong lam digc diéu d6. Ho khon mudn nhic,

‘cdng cia ngudi khic. ‘ddng thot ludn tim cch ché bai, ha thip ho. Ho aé

hidm, thoi ganh ti, cam gide ¢ t gam hdm tam tri ngdy qua ngay.
eién con ngi cdm thdy mét mo! mi con han ché sie phét
i ién ching ta lang phi thor gian va khong thé tan
hét lcc. dé dat diege diéu minh mong muon. Ganh tj voi sw thanh cong ciia

¥hde 58 Khién ching ta ddni mdt co hoi thanh cong cila chinh minh
(George Matthew Adams, Khong gi la Khong. ihé, Thu Hiing dich,
NXB Téng hop TP Hb Chi Mink, 2017, tr44)

Thye hign cic yéu cluz

Cau 1. (0.5 diém) Phuong thisc biéu dat chinh cta dom trich trén 1a gi?
G 2. (0.5 diém) Xic dinh mot phép lén két vl chi . ngt thye hién phép lién két
dy wong doan van: “Ho khong ‘mudn nhdc ciia ngudi khde (...). Ho d&é
e cho long t hiém, thdi ganh i, cam gide e tgam nham (dm tri ngay qua ngay
Cdu 3. (1,0 diém) Theo em, Vi sao ngudi c6 tinh 08 kj thuomg “Khdng mudn nhic dén
thanh cong ciia ngwi khd

Cau 4. (1,0 diém) Em c6 dén% § ¥6i ¥ ki
hdc.sé khién chiing ta dnh mdt corhoi thanh cong cia ¢

1L LAM VAN (7,0 diém)

Céu 1. (2,0 diém) Tix ndi dung dogn tric]
dén 10 cdu) trinh baty suy nghi cla em V¢
Cau 2. (5,0 diém) Em hiy phin tich dién bién tim trang cia nhdn
céc doan trich sau:

sanh 1 v sic thanh cong ciia ngudoi
hinh minh" khong? Vi sa0?

vit éng Hai trong

ing ciia 6ng, 1gi nghi dén nhig ngay cing lam vige v6i
anh em. O, sao ma d dy vui th Ong thay minh nhi tré ra. Cing hdt hong, bong
1, iing dio, ciing cude mé man suot ngay. Trong long dng ldo lai thdy ndo miic
dn len. Ong lai mun vé lang, lai muon duge cing anh em dao dwong dép w, xé hao,
khudn da... Khong choi gac o dau lang da ding xong cha? Nhimg duemg
i b mét chic con la Khueo” lam. Chao 01t Ong ldo nhds lang, nho cdi lng qud- 2

= “Ong Hai quay phét lai, 1dp bip 9%

 N6... N6 vio ling Che Diu ho bdc? Thé ta giét dirge bao nhiéu thing?
Newdi dan ba Gm con cong mdi lén déng danh:

- C6 giét duge thing nio di. Ci 14n8 ching nd Vidt gian® theo Téy con giét
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chiing 161 viza & dues dy lén ddy ma lai. Viét gian wq-?fehu tich ma di
¥

] Ong 12 6 v diimg ling ra ché Khde, ri di thing L.
Ong Hai cii gim mat xuéng mé di. Ong thodng nght dén m chik nha.
 Vé dén nha, ong Hai ném vt ra gicimg, dita tré thdy b6 hom nay c6 vé
Ko, len lét dica nhau ra da nhi chor sam choi sul”’ v6i nha
A1 con, i than, nude i 6ng 1ao ai gian ra. Ching né cing i ¢ con
ling Vi gian dly w? Ching i cling b ngwdi 1a ré ring, hit hi ddy w? Khon men,
béing dy tubi ddu... Ong l30 nim chait hai tay lai ma rit ér
- Chiing bay an miéng com hay miéng gi vo mém mé di lam cdi gidng Viét
‘gian ban rcde dé nhu nha thé nay.
Ong ldo bong ngimg lai, ngo ngg nhie 101 minh khong ducve ding ldm. Chd nhé
cdi bon 6 lang lai dbn dén thé dicge. Ong kiém diém timg g trong dc. Khong m,
o todn & nhieng ngiwdi c6 tinh than ci ma. Ho d & lai lang, quyét tam mot séng mot
chétvi gidc, ¢6 dvi nao lai cam tam lam diéu nhyc nha dy|

(Trich Lang, Kim Lan, Ngi van 9, tap mdt,
NXB Gio dye Viét Nam, 2017, tr.162-166)

Chi thich:

(1) Bong phéng: noi dé dia yui.

(2) Khuedt: mét, vt v, 1w lim.

3) Vit gian: nhimg k& 1a ngudi Vit Nam nhimg theo gifc.
(#) Choi sm chor sut: choi mdt cich Hing I8, kin ddo.

HET
Ghi i Cdn b coi thi khong gidi thich gt thém.





Đáp án đề thi Văn vào 10 năm 2021 tỉnh Quảng Ngãi 
I.  ĐỌC HIỂU 
Câu 1:
Cách giải:

Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận

Câu 2:
Cách giải:

Phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn văn trên là phép lặp.

Từ liên kết: Họ

Câu 3:
Cách giải:

Học sinh có thể trình bày theo ý hiểu của mình, có lý giải.

Gợi ý:

Người đố kị thường không muốn nhắc tới thành công của người khác bởi lẽ trong họ luôn tồn tại sự ganh tị và khi nhắc đến thành công của người khác họ thường mang cảm giác tự ti. Cảm giác ấy sẽ gặm nhấm tâm trí họ và khiến họ cảm thấy khó chịu.

Câu 4:
Cách giải:

Học sinh có thể chọn bất kì thông điệp nào, lý giải.

Gợi ý:

“Ganh tị với sự thành công của người khác là đánh mất đi cơ hội thành công của chính mình”.

-    Đồng ý

-    Lý giải:

-    Ghanh tỵ với người khác khiến cho bản thân tốn nhiều thời gian để khó chịu, mặc cảm, tự tin.

-    Đố kị khiến con người ngày càng kém cỏi, lãng phí thời gian để hoàn thiện bản thân, tích lũy những kiến thức cần thiết cho sự phát triển bản thân của mình.

II. LÀM VĂN
Câu 1:
Cách giải:

I. Mở đoạn: giới thiệu vấn đề cần nghị luận

II. Thân đoạn: nghị luận về tư tưởng đạo lí sống đẹp 1. Giải thích

-    Đố kị là sự ghen ghét, không công nhận, thậm chí có suy nghĩ, hành động bài trừ đối với những thành tựu của người khác.

=> Lối sống không có sự đố kị là sống đẹp, có lối sống lành mạnh, phong phú, sống theo đạo lí con người, luôn hạnh phúc.

2.  Biểu hiện của lối sống không có sự đố kị: - Sống văn minh
- Sống khoan dung, yêu thương và quan tâm mọi người xung quanh

- Sống đúng với lương tâm của mình, không đi ngược đạo lí làm người - Sống lạc quan, yêu đời

3. Ý nghĩa của lối sống không có sự đố kị:
-    Được mọi người yêu quý

-    Làm cho chúng ta cảm thấy yêu đời và thoải mái hơn

-    Giúp cuộc sống và xã hội tươi đẹp hơn

4. Bài học nhận thức và hành động
-    Lòng đố kị là tính xấu của con người cần phải loại trừ con người cần có lòng cao thượng khoan dung rộng rãi.

-    Cạnh tranh lành mạnh, cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn.

III. Kết đoạn: nêu cảm nghĩ của em về tư tưởng đạo lí , vẻ đẹp của lối sống không có sự đố kị 

- Khẳng định vai trò và ý nghĩa của sống đẹp

- Em sẽ làm thế nào để có lối sống đẹp

Câu 2:
Cách giải

1. Mở bài
-    Giới thiệu khái quát về tác giả và tác phẩm

-    Nêu vấn đề nghị luận: phân tích nhân vật ông Hai sau khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc

2. Thân bài
a. Sơ nét về hoàn cảnh nhân vật:
+    Ông Hai là một người nông dân yêu làng, ở nơi tản cư mới, làng chính là niềm tự hào của ông

+    Một ngày ông nghe được tin dữ – làng Chợ Dầu theo giặc, làm Việt gian.

-> Chính hoàn cảnh có tính bước ngoặt ấy đã đẩy nhân vật ông Hai vào tình huống đầy thử thách và giúp ông bộc lộ tính cách, tâm trạng của mình.

b. Phân tích diễn biến tâm lí của nhân vật ông Hai trong đoạn trích trên:
+   Tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc:

+    Từ chỗ đang vui vẻ, phấn khởi vì vừa nghe được tin chiến thắng, tiêu diệt được giặc ở nhiều nơi qua tờ báo thông tin thì niềm vui ấy bỗng chốc vụt tắt khi ông nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc từ những người dân tản cư

+    Trên đường về, cái nỗi tủi hổ, đau đớn của ông được thể hiện ở cái dáng vẻ “cúi gằm mặt xuống mà đi”

+    Khi về đến nhà:

./ Nhìn thấy đàn con mà lão thấy tủi thân, nghĩ đến sự xa lánh của mọi người với gia đình ông

./ Ông Hai thao thức, bồn chồn lo lắng không sao ngủ được “Ông Hai vẫn trằn trọc không sao ngủ được

+ Suốt mấy ngày sau, ông chẳng dám đi đâu, cứ quanh quẩn ở nhà.

-    Trong ông diễn ra một cuộc xung đột nội tâm gay và để rồi, tình yêu nước đã lớn hết tất cả để cuối cùng ông đi tới quyết định “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù ”

+    Ông tâm sự cùng con: những lời tâm sự cùng con của ông cho thấy ông là người có lòng yêu nước sâu sắc và luôn sục sôi tinh thần cách mạng.

- Tâm trạng của ông Hai khi nghe tin cải chính – làng Chợ Dầu không theo giặc:

+    Ông Hai “đi mãi tới tận sẩm tối mới về. Cái mặt buồn thiu mọi ngày bỗng vui tươi, rạng rỡ hẳn lên. Mồm bỏm bẻm nhai trầu, cặp mắt hung đỏ, hấp háy,…”

+    Ông còn vội vàng chạy sang nhà bác Thứ khoe với bác cùng tất cả mọi người.

=> Ông Hai chính là đại diện cho người nông dân thời chống Pháp, tình yêu nước là tình yêu lớn lao, bao trùm lên tất cả các tình cảm khác. Ông Hai chính là minh chứng cho tấm lòng thủy chung, son sắt với đất nước, với cách mạng.

c. Nghệ thuật:
-    Xây dựng tình huống truyện đặc sắc

-    Xây dựng tâm lý nhân vật

-    Sử dụng nhuần nhuyễn các hình thức ngôn ngữ đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm

3. Kết bài
Khái quát nội dung giá trị đoạn trích
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